
 

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 01 tháng 02/2023 

Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,049,342,110 đồng đến các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí trong tuần qua.  

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ 

ngày 29/01/2023 đến ngày 04/02/2023):  

Mã số Thông tin hoàn cảnh  Số tiền   
Hình thức 

chuyển 

Mã số 4382 

Bà Lương Thị Diệu 

 

Địa chỉ: Khu vực Trường Trung, 

phường Trường Lạc, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ. 

 

ĐT: 077651471 

200,000 

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4427 

Mã số 4427: 

 

Bà Bùi Thị Mởi (thôn Đông Minh, 

xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình) 

 

Số ĐT: 0977540253 

                    

2,000,000  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4537 

 Ông Huỳnh Văn Hưng 

 

Địa chỉ: khóm 2, thị trấn U Minh, 

huyện U Minh, tỉnh Cà Mau 

Số điện thoại: 0835 777400 

                       

200,000  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ 

ĐT: 0866528974 

                       

512,000  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4575 

Bà Đặng Thị Lộc 

 

Địa chỉ: ấp 8, xã Trinh Phú, huyện 

Kế Sách, Sóc Trăng 

ĐT: 0977.574.321 

200,000 

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  



Mã số 4661 

Anh Nguyễn Văn Vượng (chồng 

chị Ngân) 

 

Địa chỉ: Xóm Chùa, Đồng Lương, 

Cẩm Khê, Phú Thọ 

 

ĐT: 0393729174         

                    

1,550,000  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4697 

Chị Nguyễn Thị Thu 

 

Địa chỉ: Ấp Trần Nghĩa, xã Vĩnh 

Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

ĐT: 0333 521207 

                       

200,000  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4719 

Chị Nguyễn Thị Thu (em chị Chín) 

 

Địa chỉ: Xóm Na Mọn, xã Phủ Lý, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Chị Thu không dùng điện thoại 

 

Hiện chị Chín đang điều trị tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

 

ĐT: 0344349394 (số phòng 

CTXH). 

                       

800,000  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4722 

Chị Phạm Thị Bưởi 

 

Tạm trú tại khối phố Phú Phong, 

phường An Phú, TP Tam Kỳ, 

Quảng Nam. 

 

ĐT: 033 840 9931 

                    

5,400,000  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4723 

Bà Phạm Thị Minh 

 

Địa chỉ: Khu Việt Hùng 1, xã Phú 

Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú 

Thọ 

 

ĐT: 0388286089 

                    

2,400,000  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  



Mã số 4729 

Bà Trần Thị Lương 

 

Địa chỉ: Thôn Chằm, xã Đông Lỗ, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 

Bà Lương không dùng điện thoại, 

bạn đọc có thể liên hệ qua số anh 

Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 

huyện Hiệp Hòa: 0912181703 

                       

950,000  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4735 

Bà Nguyễn Thị Kim Thơi  

 

Ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

 

ĐT: 0878 746065 (em Thảo) 

2,700,000 

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4743 

Chị Nguyễn Thị Mùi 

 

Địa chỉ: xóm Khuân Rây, xã Phủ 

Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Chị Mùi không dùng điện thoại, 

bạn đọc có thể liên hệ qua anh 

Dũng trưởng thôn sđt 0368955489 

5,940,000 

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4751 

Anh Nguyễn Văn Toàn (anh trai 

chị Tình) 

 

Địa chỉ: xóm Đình Sơn, xã Đồng 

Văn, Thanh Chương, Nghệ An 

 

Điện thoại: 0359682759 

6,105,000 

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4756 

Nông Thị Thích (em gái bệnh nhân 

Nông Thị Sanh) 

 

Địa chỉ: Thôn Đồng Bú, xã Gia 

Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên 

Bái. 

 

ĐT: 0368605290 

 

Hiện bệnh nhân Nông Thị Sanh 

đang điều trị tại khoa Bỏng người 

lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

 

29,407,000 

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  



ĐT: 0982928828 (chị Dương, cán 

bộ CTXH). 

Mã số 4757 

Chị Ngô Thị Nga 

 

Địa chỉ: Thôn Tây, xã Tiên Lục, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

ĐT: 0389698840 

184,403,000 

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4763 

Mã số 4763: 

 

1. Chị Hoàng Thị Chín 

Địa chỉ: Thôn Phượng Khanh, xã 

Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang 

ĐT: 0395338312 

Hiện Nam đang điều trị tại Bệnh 

viện đa khoa Anh Quất (tỉnh Bắc 

Giang). 

99,294,970 

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4764 

Mã số 4764: 

 

1. Bà Lê Thị Hường 

Địa chỉ: Số 1, ngách 12, ngõ 183 

đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh 

Hưng, quận hai Bà Trưng. 

ĐT: 0858870916 

Hiện bệnh nhân Tuấn đang điều trị 

tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Thanh Nhàn. 

ĐT: 0986382000 (chị Hồng, 

Trưởng phòng CTXH). 

                       

793,378  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

    
                

343,055,348  
 CK qua NH 

Agribank 



bằng CMT  

Total 

Mã số 4572 

Chị Nguyễn Thị Vân (mẹ cháu 

Nam) 

 

Địa chỉ: Xóm Trung 1, xã Việt 

Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam 

Định 

ĐT: 0376614907 

Hiện bé Nam đang điều trị tại khoa 

Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Nam Định 

                       

195,000  
Bưu điện  

Mã số 4636 

Chị Phạm Thị Thảo 

 

- Địa chỉ: Ấp Bình Đông, Bình 

Thành, Giồng Trôm, Bến Tre 

- ĐT: 0385635677 

20,000 Bưu điện  

Mã số 4643 

Gia đình chị Đinh Thị Sân 

 

Địa chỉ: thôn Tà Vinh, xã Sơn 

Màu, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

 

ĐT: 0347583573 

10,000 Bưu điện  

Mã số 4646 

Chị Nguyễn Thị Tám 

 

Địa chỉ: Thôn Trung, xã Hồng Sơn, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 

ĐT: 0968140896 

Hiện Phương đang điều trị tại Bệnh 

viện đại học Y Hà Nội 

ĐT: 0983297918 (số chị Nga cán 

bộ CTXH) 

10,000 Bưu điện  

Mã số 4650 

Bà Trương Thị Tuyền 

 

Địa chỉ: Ấp 2, thị trấn Gành Hào, 

huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

Số điện thoại: 0948 810933 

5,000 Bưu điện  



Mã số 4660 

Bà Phạm Thị Hằng 

 

Điện thoại: 0384 880597 

Địa chỉ: Ấp Trần Nghĩa, xã Vĩnh 

Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

10,000 Bưu điện  

Mã số 4663 

Anh Phạm Văn Tư (chồng bệnh 

nhân Nguyễn Thị Hồng) 

 

Địa chỉ: 25 Đền Mẫu, Phường 

Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương 

ĐT: 0965559525 

Hiện chị Hồng đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bạch Mai 

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, cán bộ 

phòng CTXH). 

10,000 Bưu điện  

Mã số 4674 

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (mẹ 

bệnh nhân Phương) 

 

Địa chỉ: Thôn Quán Trạch, xã Liên 

Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

 

ĐT: 0971844375 

 

Hiện Phương đang điều trị tại khoa 

Chấn thương chỉnh hình tổng hợp, 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 

108 

 

ĐT: 0973149977 (chị Đinh Thị 

Phương, Ban CTXH- Bệnh viện 

TWQĐ 108). 

10,000 Bưu điện  



Mã số 4687 

Chị Lò Thị Bay (mẹ bé Sìn Đức 

Anh) 

 

Địa chỉ: Bản Pá Bon, xã  Nậm Pì, 

huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 

 

ĐT: 0386618721 

 

Hiện bé Sìn Đức Anh đang điều trị 

tại khoa Nhi, Bệnh viện Châm cứu 

Trung ương 

 

Điện thoại: 0339511784 (Chị Lan, 

cán bộ phòng Công tác Xã hội). 

10,000 Bưu điện  

Mã số 4644 

Thầy Phạm Trung Hiếu 

 

Địa chỉ: Giáo viên trường Tiểu học 

La Văn Cầu, xã Đắk R'măng, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 

 

ĐT: 0944.65.46.46 

10,000 Bưu điện  

Mã số 4641 

giúp đỡ người dân thị trấn Mường 

Xén và xã Tà Cạ (mã số 4641) xin 

gửi về: 

 

1. UBND huyện Kỳ Sơn 

ĐT: 0915.852.678, bà Vi Thị 

Quyên, PCT UBND huyện Kỳ Sơn 

10,000 Bưu điện  

Mã số 4648 

Bà Phan Thị Chức (bà nội của 

Ngọc Yến) 

 

- Địa chỉ: Ấp Quý Điền B, xã 

Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, 

Bến Tre 

- ĐT: 0374793873 

10,000 Bưu điện  

    310,000 
Bưu điện  

Total 



Mã số 4737 

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân 

 

- Địa chỉ: Khu vực Thới Bình, 

phường Thới An Đông, Bình Thủy, 

Cần Thơ 

 

- ĐT: 0939001915 

STK: 1800205435862 

Chủ TK:Nguyễn Văn Phi bố của 

chị Thanh Xuân  

Ngân hàng Agribank chi nhánh 

Cần Thơ 

4,100,000 Chuyển khoản 

Mã số 4549 

Nguyễn Văn Hải 

 

Địa chỉ: Thôn 7, xã Quảng Thạch, 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

ĐT: 0896438263 

Hiện Hải đang điều trị tại Viện 

Huyết học và Truyền máu Trung 

ương 

ĐT: 02438330088 (số phòng Công 

tác xã hội) 

 Số TK: 1013020224 vietcombank 

Ctk: Nguyen Van Hai 

                         

10,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4557 

Chị Lê Thị Trang 

 

Địa chỉ: thôn Thành Tiến, xã Xuân 

Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Số ĐT liên hệ: 0973364919 (chị 

Trang vợ anh Tuấn).  

 Số TK: 65110001465209 , Ngân 

Hàng BIDV-  LÊ THỊ TRANG 

1,343,434 Chuyển khoản 



Mã số 4561 

Em Đỗ Thị Nhật  

 

Địa chỉ: xóm Trường Sơn, xã Ngọc 

Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

 

Số ĐT: 0988740353 

Số TK: 189975821- Ngân hàng 

VPBank Việt Nam Thịnh Vượng  

Chủ TK: Đỗ Thị Nhật  

                       

100,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4752 

Chị Chu Thị Thu 

 

Địa chỉ: Thôn Trại Cá, xã Tân 

Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

 

ĐT: 0394251180 

CHU THỊ THU Stk 

1400205660446 Agribank 

22,840,117 Chuyển khoản 

Mã số 4753 

Mã số 4753 - Chị Hà Thị Hiên 

 

Địa chỉ: Phố Đồng Tâm 3, xã Thiết 

Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa.  

 

ĐT: 0817373368 - Chị Hà Thị 

Hiên. 

 Số TK: 19036099502016  

Tên: Hà thị Hiên 

Ngân hàng teccombank 

17,383,000 Chuyển khoản 

Mã số 4754 

Em Lò Thị Nhớ 

 

Địa chỉ: Bản Nong Lạnh A, xã É 

Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

 

Số ĐT: 0394237322 

 

Hiện tại Nhớ đang chăm con tại 

khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt 

TW 

 Số TK: 9394237322  - 

Vietcombank - Lò Thị Nhớ  

29,772,500 Chuyển khoản 



Mã số 4755 

Anh Nông Văn Kiên 

 

Địa chỉ: thôn 5, xã Quảng Tâm, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

 

ĐT: 0865.531.006 

Số TK: 5300205956210 

Chủ tài khoản: Nông Văn Kiên 

Tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 

huyện Tuy Đức 

57,174,500 Chuyển khoản 

Mã số 2951 

Chị Phạm Thị Thủy, ở thôn Hoàng 

Xá, xã Khánh Hà, huyện Thường 

Tín, Hà Nội. 

 

ĐT: 01646.336.734 

 Số TK: 2208205265781 - Phạm 

Thị Thùy - Agribank 

  

5,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 3852 

Chị Rơ Lan Piơnh (dì của Huyền).  

Địa chỉ: Làng Sung O Boong Nga, 

xã Ia O, huyện Chư Prông, Gia Lai. 

ĐT: 0364034635. Chủ TK: RLan 

Pionh Số TK: 5003205122436 

Ngan hang nong nghiep va phat 

trien nong thon viet nam, chi nhánh 

huyện Chư Prông, Gia Lai 

                       

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 3937 

Chị Vũ Thị Tỉnh (mẹ của Hiểu) 

 

Địa chỉ: Xóm 6, khu 2, thôn Cự 

Trữ, xã Phương Định, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định 

 

ĐT: 0347040358.  

 Số TK: 9950101011974- Vũ Thị 

Tỉnh- sở giao dịch - Ngân hàng 

thương mại cổ phần quân đội (MB 

bank) 

                       

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4359 

Anh Trần Dũng 

 

Điện thoại: 0763 150 930 

 

Địa chỉ: thôn Tại Tiểu, xã Mỹ Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Số tài khoản: 19035162404015 - 

Ngân hàng Techcombank (Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Kỹ 

Thương Việt Nam). 

                       

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4569 

Anh Ngô Văn Dũng và chị Phạm 

Thị Huệ  

 

Địa chỉ: Đội 15, thôn Ngô Xuyên, 

TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

Số ĐT: 0972943742 

Số TK: 101 876 452 535. Chủ tài 

khoản: Phạm Thị Huệ (Ngân hàng 

Vietinbank) 

                       

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4571 

Chị Trần Thị Ánh 

 

Địa chỉ: Thôn Tào Sơn, xã Thanh 

Thủy, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa. 

ĐT: 0968564503 

 Số TK: 3522205486719 

stk agribank. Trần Thị Ánh 

                       

194,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4573 

Chị Võ Thị Lành 

 

Địa chỉ: thôn Phú Hữu, xã Hòa 

Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

Số điện thoại: 0397.113.987 

Số tài khoản: 4610205344955 

Ngân hàng Agribank chi nhánh 

Tây Hòa, chủ TK: Võ Thị Lành 

                       

112,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4629 

Nguyễn Văn Quảng 

 

Địa chỉ: Thôn 4 xã Lĩnh Sơn, 

huyện Anh Sơn, Nghệ An 

ĐT: 0385635063 (Ông Nguyễn Gia 

Khanh - bác ruột anh Quảng). 

STK: 0381000365812- Nguyễn 

Văn Quảng- Ngân hàng 

VietComBank 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4630 

Em Hồ Thị Bích Trâm 

 

Địa chỉ: 07/9 Nguyễn Tất Thành, 

phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên 

Số điện thoại: 0795.766.897 

Số tài khoản ngân hàng 

Sacombank: 040107134591 - Chủ 

tài khoản: Hồ Thị Bích Trâm. 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4631 

Chị Huỳnh Thị Diện 

 

Địa chỉ: thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn 

Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định.  

Điện thoại: 0382.391.660 

 agribank 4303205160193, chị 

huỳnh thị diện 

5,000 Chuyển khoản  

Mã số 4632 

Em Vũ Thị Hướng 

 

Thôn Cao Phú, huyện Minh Phú, 

huyện Đông Hưng, Thái Bình 

Số ĐT: 0972716365 

Số TK: 0211000384541 

Ngân hàng Vietcombank, chủ TK: 

Vũ Thị Hướng  

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4633 

Anh Lưu Văn Hải (con chị Tiền) 

 

Ấp Phước Lương, xã Phú Hữu, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

SĐT: 0792785357 

STK: 28429457, Ngân hàng 

thương mại Á Châu (ACB); tên 

chủ tài khoản: Lưu Văn Hải 

10,000 Chuyển khoản  



Mã số 4634 

Em Dương Văn Súa 

 

Địa chỉ: thôn 8, xã Quảng Hòa, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 

ĐT: 0367.493.470 

STK: 103869648149 tại Ngân hàng 

Vietinbank chi nhánh tỉnh Đắk 

Nông. 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4635 

Chị  Hồ Thị Hiên (mẹ cháu Huệ) 

 

Địa chỉ: Thôn 7, xã Diễn Liên, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

 

ĐT: 0349976214 

TK: 3605281010400 - Ngân hàng 

Agri bank- Chi nhánh huyện Diễn 

Châu, Nghệ AN, tên chủ tài khoản: 

Hồ Thị Hiên 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4637 

Em Võ Trọng Nghĩa 

 

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Hai 

Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên 

Số điện thoại: 0869.804.674 

Số tài khoản ngân hàng 

Vietcombank: 1026268934 - Chủ 

tài khoản: Võ Trọng Nghĩa 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4638 

Chị Nguyễn Kim Nhật Phượng 

 

Địa chỉ: Ấp Trung Trạch, xã Trung 

Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh 

Vĩnh Long   (Hiện Tuyết Anh đang 

điều trị tại khoa Nội 3 bệnh viện 

Ung bướu TPHCM). 

ĐT: 0707550669 

Số TK: 101872694816 VietinBank 

Nguyễn Kim Nhật Phượng 

10,000 Chuyển khoản  



Mã số 4645 

Em Nguyễn Thị Kim Trâm 

 

Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Hai 

Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên 

 

Số điện thoại: 0347.579.249 

 

Số tài khoản ngân hàng 

Vietcombank: 1028525750 - Chủ 

tài khoản: Nguyễn Thị Kim Trâm 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4647 

Chị Lê Thị Thoa 

 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Nông Trường, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

 

ĐT: 0984508823 (chị Thoa). 

 TK: 030072848752 - Ngân hàng 

Sacombank - Chủ tài khoản Trần 

Công Trung chồng chị Thoa 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4656 

Ông Nguyễn Bá Khân (chồng bà 

Lê Thị Hợi) 

 

Địa chỉ: Xóm 5, xã Mã Thành, 

huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An  

ĐT: 0396674016 

Số TK: 3606205511292 - Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (chủ TK: Nguyễn Bá 

Khân). 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4657 

Chị Trần Thị Ngát 

 

Điện thoại: 0373245028 

Địa chỉ: tổ 5, ấp 5, xã Suối Nho, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

 Số tài khoản 5907205165770 

Ngân hàng Agribank chi nhánh 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; 

Chủ tài khoản Trần Thị Ngát. 

10,000 Chuyển khoản  



Mã số 4659 

Chị Bùi Thị Hạnh 

 

Xóm 6, xã Nghi Hưng, huyện Nghi 

Lộc Nghệ An. 

ĐT: 0396.161.840 hoặc 

0377.986.567 

 Số tk 101877255350 

Chủ tk Bùi Thị Hạnh 

Ngân hàng Vietinbank 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4662 

Thầy giáo Trần Văn Xuân 

 

Thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải, 

huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

ĐT: 0913.245.357 

 Số TK: 040041290635 

Trần Văn Xuân. 

Ngân hàng Sacombank  chi nhánh 

thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4665 

Chị Ngô Thị Loan 

 

Thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ Tây, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

ĐT: 038 692 7169 

TK chị Loan: 1013345197 - Ngân 

hàng Vietcombank thị trấn Núi 

Thành, huyện Núi Thành. 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4666 

Chị Lê Thị Nga 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, xã Tân 

Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

ĐT: 0352.927.377 

Số TK: 1030458547 ngân hàng 

Vietcombank,Trần Thị Thanh Hiền 

(con gái) 

10,000 Chuyển khoản  



Mã số 4667 

Chị Nguyễn Thị Lào 

 

Địa chỉ: thôn 8, xã Đắk Ha, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 

Điện thoại: 0838.292.661 

hoặc SĐT: 0988.712.634 (cô 

Nguyễn Thị Huệ, giáo viên chủ 

nhiệm của Nguyễn Tâm Đức) 

 

có giấy ủy quyền của chị Nguyễn 

Thị Lào cho cô giáo chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Huệ 

số TK Nguyễn Thị Huệ 

5307205459339 

Ngân hàng Agribank Gia Nghĩa, 

Đăk Nông 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4670 

Chị Lê Thị Thắm (vợ bệnh nhân 

Bùi Hiệp Lực) 

 

Địa chỉ: 67 Nguyễn Công Trứ, 

Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội. 

 

ĐT: 0969322988 

 

Hiện anh Lực đang được điều trị 

tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Bạch Mai 

 

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, phòng 

CTXH) 

Số TK:  19026253226668 

techcombank, chủ tk lê thị thắm 

500,000 Chuyển khoản  

Mã số 4671 

Chị Đỗ Thị Hậu 

 

Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn Gành Hào, 

huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

 

ĐT: 0365 004983 

 Số TK 0701 3419 1102 

Sacombank  

Đỗ Thị Hậu 

                         

50,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4673 

Em Lê Thị Hoài  

 

Địa chỉ: Thôn 6, xã Thọ Tân, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

Số ĐT: 0923884756 

 

Số TK: 030055970846, ngân hàng 

Sacombank 

 

Chủ TK: Lê Thị Hoài 

 

Hiện hai mẹ con Hoài đang điều trị 

tại bệnh viện Nhi TW 

                       

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4678 

Ông Trần Công Quyến  

 

Địa chỉ: ấp Thạnh Lộc, xã Trung 

Thạnh, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ 

ĐT: 0945632375 

 Stk 070059617662 

TRAN CONG QUYEN 

Ngân hàng Sacombank 

510,000 Chuyển khoản  

Mã số 4682 

Chị Nguyễn Thị Miền 

 

Điện thoại: 098 4795233 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Hưng Bình, 

huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 

 STK:107872378551 

Mã Thị Mai Phương (con gái chị 

Miền), Vietinbank Đăk Nông 

10,000 Chuyển khoản  

Mã số 4688 

Bà Nguyễn Thị Phú 

 

Địa chỉ: xóm 10, xã Quỳnh Tân, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

 

ĐT: 0979.399.306 (bà Phú, bà nội 

cháu Hưng). 

 

TK: 3624205343799, chủ tài khoản 

Nguyễn Thị Phú, Ngân hàng 

30,000 Chuyển khoản  



Agribank. 

Mã số 4695 

Chị Thái Thị Quế 

 

Địa chỉ: Thôn Tây Hương, xã Tùng 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐT: 0522.388.690 

 Số TK: 1033171417 Thái Thị 

Quế, ngân hàng Vietcombank 

                       

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4700 

1. Phòng Công tác xã hội, Bệnh 

viện Lê Văn Thịnh (số 130, đường 

Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng 

Tây, TP Thủ Đức, TPHCM). 

 

SĐT: 028.5432.7888 (bấm số nội 

bộ 2100 hoặc 2102) hoặc 

094.8683.679 (gặp Anh Minh). 

STK: 000470406001543, BỆNH 

VIỆN LÊ VĂN THỊNH -  Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 

(SGB), chi nhánh Thái Bình, 

phòng giao dịch Quận 2. 

Nội dung: "Giúp đỡ bệnh nhân 

Lâm Văn Tiền và Danh Hoàng 

Thi)". 

                       

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4701 

Bà Lê Thị Huế (bà nội bé San San) 

 

Địa chỉ: Thôn Hoành, xã Đồng 

Tâm, huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội 

 

ĐT: 0977607263 

 

Hiện bé San San đang điều trị tại 

khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều 

 

ĐT: 0937579699 (anh Hùy, cán bộ 

phòng CTXH). 

LÊ THỊ HUẾ 679667979 

MBBANK 

250,000 Chuyển khoản  

Mã số 4702 

Anh Nguyễn Văn Hoàn 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Ngữ 1, xã Định 

Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh 

Hóa 

 

ĐT: 0981015666 

 

 Stk MB bank 

198823445678 

Nguyễn văn hoàn 

                       

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4706 

Em Lại Nhân Kiệt  

 

Địa chỉ: Tổ 9, phường Yên Ninh, 

TP. Yên Bái 

 

Số ĐT: 0382.138.010 

 

Số TK: 8700211000035 

 

Ngân hàng: Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh Yên Bái 

 

Chủ TK: Hội khuyến học tỉnh Yên 

Bái (ghi rõ giúp đỡ cháu Lại Nhân 

Kiệt) 

2,000,000 Chuyển khoản  



Mã số 4713 

Chị Vũ Thị Thủy 

 

Địa chỉ: Thôn My Khê, xã Vĩnh 

Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương 

 

ĐT: 0974208350 

Số TK: 0341000656508.vũ thị thủy 

vietcombank 

                       

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4714 

Bà Nguyễn Thị Lan 

 

Địa chỉ: Xóm Đồng Bàn, xã Lăng 

Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An.  

ĐT: 0372638776  

Số tài khoản: 3606205648961 - 

Nguyễn Thị Lan, Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

                       

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4715 

Ông Nguyễn Thanh Hùng (cha 

bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh 

Thảo) 

 

Địa chỉ: Tổ 8, ấp 3, xã Hòa Hội, 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

SĐT: 0356923827 

 Số TK: 005195719 - Nguyễn Thị 

Thanh Thảo - VIB 

                       

900,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4716 

Chị Đinh Thị Liên  

 

Địa chỉ: Thôn Bối Khê, xã Chuyên 

Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 

 

Số ĐT: 0982113734 

Số TK: 1305205405600 

Ngân hàng: Agribank 

Chủ TK: Đinh Thị Liên 

                       

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4717 

Bà Nguyễn Thị Hiếu 

 

Địa chỉ: Thôn Yến Giang, xã Hồng 

Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh 

 

Số điện thoại: 0366.211.913 

Số TK: 3712205294602 Nguyễn 

Thị Hiếu, ngân hàng Agribank 

                       

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4718 

Chị Lê Thị Hiền 

 

Địa chỉ: Thôn Lam Thắng, xã 

Ngọc Sơn huyện Thanh Chương, 

Nghệ An.  

 

ĐT: 0392983368 

 

Số tài khoản: 047704070025682- 

Ngân hàng HD Bank (chi nhánh 

TP. Vinh, Nghệ An), chủ tài 

khoản: Lê Thị Hiền 

                       

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4720 

Anh Trần Xuân Thường (chồng chị 

Lợi) 

 

Địa chỉ: Xóm Trung Tiến, xã Diễn 

Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An. 

ĐT: 0343.139.837 

STK của anh Thường: 

102872470262, ngân hàng 

Vietinbank, chủ TK: Trần Xuân 

Thường.  

                       

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4724 

Chị Lý Kim Loan 

 

Địa chỉ: Khu vực Bình Trung, 

phường Long Hòa, quận Bình 

Thủy, Cần Thơ 

 

Số ĐT: 0774806363 

 

Số TK: 0774806363 

 

Ngân hàng MB Bank  

 

Chủ TK: VO THI MY TRINH 

(con gái chị Loan) 

                       

400,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4726 

Bà Nguyễn Thị Dấn 

 

Địa chỉ: tổ 4, phường Nghĩa Phú, 

TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

ĐT: 0365.918.466 

Hoặc cô Phạm Thị Thịnh, Giáo 

viên chủ nhiệm của Võ Hoàng Bảo 

Trinh 

ĐT: 0989.351.104 

Số TK:  5307205512330, Nguyễn 

Thị Dấn, tại ngân hàng Agribank 

                       

600,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4727 

Chị Nguyễn Thị Nguyệt 

 

Xóm Xuân Lộc, xã Nghi Xuân, 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

ĐT: 0967106043 

Số TK: 0815087855  

Chủ TK: Tran Quoc Cuong (con 

trai chị Nguyệt) 

Ngân hàng MB Bank  

                       

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4728 

Chị Nguyễn Thị Hoa 

 

Địa chỉ: Thôn Long Đại, xã 

Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình 

 

ĐT: 0782.077.647 

 Số TK: 1033811482 ngân hàng 

Vietcombank. Nguyễn Thị hoa  

                       

500,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4730 

Anh Kim Văn Bình  

 

Thôn Trại Láng, xã Cổ Đông, Sơn 

Tây, Hà Nội 

Số ĐT: 0398585638 (Số ĐT của 

chị Phạm Thị Tố Loan - vợ anh 

Bình) 

Số TK: 26010001243007/ ngân 

hàng BIDV  

Chủ TK: Phạm Thị Tố Loan  

                       

870,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4732 

Anh Nguyễn Văn Hoan, thôn 

Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 

Số điện thoại liên hệ: 0969699953 

 STK: 3514205156764 - Nguyễn 

Văn Hoan, Ngân hàng Agribank. 

                       

650,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4733 

Bà Phùng Thị Tuyết  

 

Địa chỉ: xã Long Thạnh, huyện 

Phụng Hiệp, Hậu Giang 

ĐT: 0779837236 

Số tài khoản: 30521937- Ngân 

hàng ACB (chi nhánh Châu Thành 

A, Hậu Giang), chủ tài khoản: 

Phùng Thị Tuyết 

650,000 Chuyển khoản  

Mã số 4734 

Bà Y Hrin 

 

Địa chỉ: Thôn Đăk Têng, xã Ngọc 

Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

 

ĐT: 0972717975 (Cô giáo Hoàng 

Thị Từ Hiếu) 

 Y Hrin 

5102205146249 

Ngân hàng Agribank, chi nhánh 

huyện đắk hà, kon tum 

                       

350,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4736 

Chị Nguyễn Thị Đệ 

 

Địa chỉ: Xóm 11, xã Quỳnh Thanh, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

 

ĐT: 0359442195 cháu Cù Thị 

Minh con gái chị Đệ 

 

Tài khoản 51510000471033 ngân 

hàng BIDV, chủ tài khoản Cù Thị 

Minh. 

2,720,000 Chuyển khoản  

Mã số 4738 

Bà Nông Thị Sấng 

 

Địa chỉ: thôn Ea Sanô, xã Đắk D'rô 

huyện Krông Nô, tỉnh Ðắk Nông 

 

Hoặc thông qua cô giáo Trần Thị 

Thu (giáo viên chủ nhiệm Lý Văn 

Thuận) 

 

SĐT cô Thu: 0964.980.436 

 Số TK: 5304205080061 - 

Agribank - Trần Thị Thu 

3,150,000 Chuyển khoản  

Mã số 4739 

Chị Nguyễn Thị Hoa 

 

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Ích 

Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Số điện thoại: 0376.801.917 

 Số TK: 3712205295765 Ngân 

hàng Agribank, Nguyễn Thị Hoa 

2,750,000 Chuyển khoản  

Mã số 4740 

Hầu Seo Chăng 

 

Địa chỉ: thôn Mon Đào, xã Thái 

Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 

Cao 

 

Số ĐT: 0344822578 

 

Hiện tại Chăng đang chăm con gái 

Hầu Thị Nhi tại khoa Phẫu thuật 

Răng Hàm Mặt, BV Răng Hàm 

Mặt TW. 

10,640,000 Chuyển khoản  



Mã số 4741 

Chị Đặng Thị Thủy 

 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Mỹ Sơn, huyện 

Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

 

ĐT: 0983570409 

 

Số TK: 047704070032505, ngân 

hàng HD Bank, chủ TK: Đặng Thị 

Thủy.  

4,620,000 Chuyển khoản  

Mã số 4744 

Chị Phạm Thị Nhài  

 

Địa chỉ: Thôn Đông Minh, xã Gia 

Sơn, Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

Số ĐT: 0912510854 

số TK: 9704229250266322 

Chủ TK: Phạm Thị Nhài, 

Ngân hàng: MB quân đội  

1,540,000 Chuyển khoản  

Mã số 4745 

Ông Bùi Văn Kỳ (người đang cưu 

mang cháu Ánh Dương) 

 

- Địa chỉ: Thôn Tú Loan 2, xã 

Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình 

 

- ĐT: 0968.985.253 

Số TK: 3804205542169 - Agribank 

- Bùi Văn Kỳ 

10,119,000 Chuyển khoản  

Mã số 4746 

Chị Võ Thị My 

 

Địa chỉ: Ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, 

huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 

 

ĐT: 0393 261 087 

 STK 0531002590440, CTK Võ 

Thị My, ngân hàng Vietcombank 

chi nhánh Đông Sài Gòn. 

6,270,000 Chuyển khoản  



Mã số 4747 

Chị Nguyễn Thị Mai  

 

- Địa chỉ: Ấp Bửu 1, xã Long Điền 

Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc 

Liêu 

 

- ĐT: 0947 171809 Số TK: Nguyễn 

Thị Mai - 7207205243052 - 

Agribank  

9,210,000 Chuyển khoản  

Mã số 4748 

Chị Trần Nguyễn Kim Trinh 

 

Địa chỉ: Thôn Bình Long, xã Phan 

Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận. 

 

Số điện thoại: 0353 605 514 

STK 050082817325, CTK Trần 

Nguyễn Kim Trinh, Ngân hàng 

Sacombank chi nhánh Phan Rí Cửa 

(tỉnh Bình Thuận). 

                    

4,400,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4749 

Anh Lê Đình Minh.  

 

- Địa chỉ: Thôn Thanh Cao, xã Đại 

Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ 

An ). 

 

- ĐT: 0964145476. 

 

Số tài khoản: 3615205459084- 

Ngân hàng Agribank- Chi nhánh 

huyện Thanh Chương, Nghệ An 

(Chủ tài khoản: Lê Đình Minh). 

5,670,000 Chuyển khoản  

Mã số 4750 

Chị Tô Thị Ngọc 

 

Địa chỉ: Thôn Dân Quyền, xã 

Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa.  

 

ĐT: 0374383145 

 

Số tài khoản: 1010427876 - Ngân 

hàng Sài Gòn Hà Nội SHB (Chi 

nhánh huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa) - chủ tài khoản Tô Thị Ngọc. 

7,135,000 Chuyển khoản  



Mã số 4758 

Mã số 4758: 

1. Anh Đỗ Văn Thuận  

 

Thôn Yên Kiện, xóm Trại Rót, xã 

Đông Phương Yên, huyện Chương 

Mỹ, Hà Nội  

Số ĐT: 0328680898 

Số Tài khoản: 19039587943012 

Ngân hàng: Techcombank 

Chủ TK: Nguyễn Thị Liên (vợ của 

anh Thuận) 

Hiện tại anh Thuận đang điều trị tại 

khoa Nội, bệnh viện Tim Hà Nội  

118,948,500 Chuyển khoản  

Mã số 4759 

Mã số 4759: 

1. Ông Phạm Xuân Giáo 

- Địa chỉ: Thôn Mỹ Khánh, xã 

Khánh Thành, huyện Yên Thành, 

Nghệ An 

- ĐT: 0329237967. 

Số tài khoản: 3606205831460 

Ngân hàng: Agribank 

Chủ tài khoản: Phạm Xuân Giáo 

91,626,624 Chuyển khoản  

Mã số 4760 

Mã số 4760: 

 

1. Ông Nguyễn Thi Sỹ (ông ngoại 

Thảo Linh). 

Địa chỉ: Khối phố Hòa Lý Hải, thị 

trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị.  

ĐT: 0914.064.818 

Số TK: 3906205037639 - Agribank 

- Nguyễn Thi Sỹ  

114,196,504 Chuyển khoản  

Mã số 4761 

Mã số 4761: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Toàn (bác 

cháu Khôi) 

Địa chỉ: Ấp Bửu 2, xã Long Điền 

Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc 

Liêu 

ĐT: 0941 558665  

Số tài khoản: 7207205229124 

(Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh 

huyện Đông Hải: Agribank Đông 

Hải) 

105,921,500 Chuyển khoản  



Mã số 4762 

Mã số 4762: 

1. Ông Nguyễn Trung Dũng 

Địa chỉ: ấp Quyết Thắng, xã Hiệp 

Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 

Số điện thoại: 0798.268.163 

Số tài khoản ngân hàng: 

7001205204183 - Ngân hàng 

Agribank CN TP Ngã Bảy. Tên tài 

khoản: NGUYEN TRUNG DUNG 

43,675,083 Chuyển khoản  

 MS 2023.023 

(anh Trần Hải 

Sâm) 

Anh Trần Hải Sâm, thôn Phúc Xá, 

xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh: SĐT: 0968679704 

                       

200,000  
Chuyển khoản  

 MS 2023.021 

(ông Hoàng Văn 

Ninh) 

Ông Hoàng Văn Ninh, thôn Vĩnh 

Úc, xã Hương Xuân, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 

0357.770.649 

                       

250,000  
Chuyển khoản  

    
                

693,416,762  
Chuyển 

khoản Total 

Mã số 4462 

Mã số 4462: 

Trường phổ thông dân tộc bán trú 

(PTDTBT) Tiểu học Mai Sơn, xã 

biên giới Mai Sơn, huyện Tương 

Dương. 

Thầy Đào Xuân Hải - Hiệu trưởng 

(ĐT: 0942204966) 

600,000 Tòa soạn  

Mã số 4721 

Xây dựng cầu cho 2 bản Nậm 

Nghiệp và Chặm Pộng 

 

Địa chỉ: Bản Chặm Pộng, xã Ngọc 

Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn 

La 

 

Số ĐT: 0969885366 (Số ĐT của 

anh Bùi Tiến Sỹ- Bí thư xã Ngọc 

Chiến) 

                    

5,800,000  
Tòa soạn  

    
                    

6,400,000  
Tòa soạn  

Total 

Mã số 4731 

Bà Lê Thị Chía 

 

- Địa chỉ: Ấp 4, xã An Hữu, Cái 

Bè, Tiền Giang 

 

- ĐT: 0964941762 

                       

900,000  
VP.Cần Thơ 



Mã số 4742 

Bà Nguyễn Thị Em 

 

- Địa chỉ: Ấp Phước Thới, xã 

Phước Ngãi, Ba Tri, Bến Tre 

 

- ĐT: 0865858695 

5,260,000 VP.Cần Thơ 

    6,160,000 
VP.Cần Thơ 

Total 

    1,049,342,110 Grand Total 

 

 


